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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 216  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206751237 Nguyễn Ngọc Nguyệt Anh KOR 359 BB K29NHB

2 29206758324 Phạm Thị Ngọc Ánh KOR 359 BB K29NHB

3 29206741846 Nguyễn Thị Thu Giang KOR 359 BB K29NHT

4 29206753302 Vương Thị Trà Giang KOR 359 BB K29NHD

5 29206740815 Nguyễn Thị Ngọc Hân KOR 359 BB K29NHD

6 30206763130 Hứa Thị Hoa KOR 359 BB K30DHD

7 29206720448 Đinh Thị Diệu Huyền KOR 359 BB K29HP-NHQ

8 29206750268 Nguyễn Thị Thanh Loan KOR 359 BB K29HP-NHQ

9 29206761694 Nguyễn Minh Lý KOR 359 BB K29NHB

10 30206652531 Trần Thị Xuân Mai KOR 359 BB K30NHD

11 30208120795 Nguyễn Thị Linh Na KOR 359 BB K30NHT

12 30206753926 Thi Thị Bảo Ngân KOR 359 BB K30NHB

13 29208052103 Nguyễn Thị Thư Ngọc KOR 359 BB K29NHT

14 29206964635 Phan Thị Thảo Nguyên KOR 359 BB K29NHB

15 29206726012 Nguyễn Thị Phương Nhi KOR 359 BB K29NHT
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 301  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206737657 Tăng Lê Lan Nhi KOR 359 BB K29NHT

2 29206754955 Trần Thị Nguyệt Như KOR 359 BB K29NHB NỢ HP

3 30206754961 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 359 BB K30NHT

4 30206754965 Trần Thị Quỳnh Như KOR 359 BB K30NHB

5 29206740635 Huỳnh Ngọc Uyên Ny KOR 359 BB K29NHT

6 29206756217 Trần Thị Kiều Oanh KOR 359 BB K29NHB

7 29203680393 Thiều Mai Phương KOR 359 BB K29NHD

8 30208164833 Trần Hồng Quyên KOR 359 BB K30DHD

9 29206725012 Nguyễn Duy Như Quỳnh KOR 359 BB K29NHB

10 29206530050 Lê Hoàng Sa KOR 359 BB K29HP-NHQ

11 29206730033 Đoàn Thị Thu Sương KOR 359 BB K29NHB

12 29206759345 Trần Thị Thu Sương KOR 359 BB K29HP-NHQ

13 30206563904 Nguyễn Thị Thanh Tâm KOR 359 BB K30NHT

14 29207234952 Nguyễn Thị Thoa KOR 359 BB K29NHT

15 29206758094 Nguyễn Thị Bích Thu KOR 359 BB K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 303  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206754991 Trương Thị Minh Thư KOR 359 BB K30NHB

2 29206756965 Nguyễn Thu Thương KOR 359 BB K29NHT

3 29206740375 Phan Thị Thúy KOR 359 BB K29NHD

4 30206724374 Hồ Thị Diệu Thùy KOR 359 BB K30NHB

5 30206728181 Nguyễn Ngọc Hương Trà KOR 359 BB K30NHT

6 29206248194 Nguyễn Thị Ngọc Trinh KOR 359 BB K29NHB

7 30206755007 Trần Thị Ánh Tuyết KOR 359 BB K30NHB

8 29206120396 Nguyễn Thị Tuyết Vân KOR 359 BB K29NHT

9 30206741541 Bùi Thị Lệ Xuân KOR 359 BB K30NHT

10 29204645546 Nguyễn Thị Mỹ Yến KOR 359 BB K29NHB

11 29206749141 Nguyễn Thị Quang Anh KOR 359 D K29NHT

12 30206763015 Vương Thị Chi KOR 359 D K30NHB

13 29206757902 Quảng Tạ Nhã Đoan KOR 359 D K29NHB

14 29206729273 Huỳnh Ngọc Thùy Giang KOR 359 D K29NHB

15 29206754912 Lê Thị Minh Hằng KOR 359 D K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 304  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206724056 Lê Thị Mỹ Hiệp KOR 359 D K30NHB

2 29208162458 Võ Thị Quỳnh Hương KOR 359 D K29NHB

3 30204334404 Hồ Thị Huyền KOR 359 D K30NHB

4 29206754952 Hồ Thị Mỹ Liên KOR 359 D K29NHT

5 30206745172 Phạm Thị Tuyết Mai KOR 359 D K30DHD

6 30206750767 Lê Bảo Ngân KOR 359 D K30NHB

7 29206755576 Võ Lưu Ngọc KOR 359 D K29NHT

8 30205133313 Hoàng Thị Yến Nhi KOR 359 D K30NHB

9 30206123059 Nguyễn Thị Yến Nhi KOR 359 D K30DHD

10 30206520604 Đoàn Thị Nhi KOR 359 D K30NHB

11 30206759249 Trần Linh Nhi KOR 359 D K30NHB

12 30216754968 Nguyễn Hồng Phúc KOR 359 D K30NHB

13 30216764257 Nguyễn Duy Phước KOR 359 D K30NHD

14 29207329852 Nguyễn Thị Thu Thảo KOR 359 D K29NHT

15 30206928378 Lê Thị Minh Thư KOR 359 D K30NHB
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 305/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206742495 Nguyễn Phương Thúy KOR 359 D K29NHT

2 30206754984 Vũ Thị Minh Thùy KOR 359 D K30DHD

3 30206729990 Phạm Thị Thùy Trâm KOR 359 D K30NHB

4 30206755009 Đặng Thị Lan Uyên KOR 359 D K30DHD

5 30206721888 Hồ Thị Vy KOR 359 D K30DHD

6 30206722739 Nguyễn Ngọc Thiên Ân KOR 359 F K30NHD

7 30206724005 Võ Thị Hồng Ân KOR 359 F K30NHD

8 30206759191 H' Duyên Êban KOR 359 F K30DHD

9 30206754909 Đoàn Diệu Hân KOR 359 F K30NHB

10 30206723094 Kiều Bích Hạnh KOR 359 F K30DHD

11 30206747062 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh KOR 359 F K30DHD

12 30213562189 Trần Đăng Hùng KOR 359 F K30DHD

13 29206727441 Nguyễn Thị Thanh Huyền KOR 359 F K29NHB

14 30206751605 Hồ Thị Nhật Khuê KOR 359 F K30DHD

15 30204622871 Nguyễn Thị Kiều KOR 359 F K30NHB
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 305/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206757647 Võ Thị Thanh Lam KOR 359 F K29NHB

2 30206749212 Trần Thị Mỹ Lệ KOR 359 F K30NHB

3 30206754923 Phạm Thị Bích Liên KOR 359 F K30NHB NỢ HP

4 30206743007 Bùi Thị Trúc Ly KOR 359 F K30NHD

5 30206725447 Hoàng A Na KOR 359 F K30NHT

6 30206728054 Nguyễn Thị Ngọc Na KOR 359 F K30NHB

7 30206754939 Nguyễn Thị Thúy Nga KOR 359 F K30NHB

8 30206752033 Phạm Thị Bích Ngọc KOR 359 F K30NHD

9 30206754952 Nguyễn Thị Minh Nguyệt KOR 359 F K30NHD

10 30206726643 Lý Thị Hồng Nhi KOR 359 F K30NHB

11 30204335195 Nguyễn Thị Hoài Oanh KOR 359 F K30DHD

12 30206751465 Lê Hoài Phương KOR 359 F K30NHT

13 30206242403 Hoàng Hữu Khánh Quỳnh KOR 359 F K30NHT

14 30206745657 Hà Nguyễn Phương Sương KOR 359 F K30NHB

15 30206754981 Nguyễn Khoa Hồng Thắm KOR 359 F K30NHD
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 308  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206563654 Nguyễn Phương Thảo KOR 359 F K30NHD

2 30208150092 Trần Thị Phương Thảo KOR 359 F K30NHD

3 30204548560 Vũ Trịnh Minh Thư KOR 359 F K30DHD

4 30206759277 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 359 F K30NHB

5 30208126264 Phạm Thị Anh Thư KOR 359 F K30DHD

6 30208125105 Ngô Bích Trâm KOR 359 F K30NHT

7 30208122755 Phạm Ngọc Huyền Trân KOR 359 F K30DHD

8 30206725745 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh KOR 359 F K30NHD

9 30206726746 Phan Thị Thanh Trúc KOR 359 F K30NHD

10 30206730119 Lương Thị Tường Vi KOR 359 F K30DHD

11 30218129675 Hoàng Vũ KOR 359 F K30DHD

12 30206755017 Ngô Nhật Vy KOR 359 F K30DHD

13 30204350188 Trần Thị Yến KOR 359 F K30NHB

14 30218033117 Nguyễn Bích Diệp KOR 359 H K30NHB

15 28211101108 Hồ Tấn Dũng KOR 359 H K29NHD
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 309  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206764802 Nguyễn Đỗ Ngọc Hà KOR 359 H K30NHT

2 30206759199 Phạm Thị Hằng KOR 359 H K30NHB

3 28206503615 Phan Thị Thu Hiền KOR 359 H K29NHB

4 30206752657 Nguyễn Thị Mai Hiếu KOR 359 H K30NHD

5 30206763633 Trần Thị Mỹ Hoài KOR 359 H K30NHB

6 30206959166 Võ Nhật Huyền KOR 359 H K30NHB

7 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều KOR 359 H K30NHB

8 30206750184 Trần Thị Thuý Lành KOR 359 H K30NHD

9 29204761634 Nguyễn Phan Thiên Lộc KOR 359 H K29NHT

10 30206722543 Trương Thị Cẩm Ly KOR 359 H K30NHB

11 29206753775 Nguyễn Thị Hoàng My KOR 359 H K29NHD

12 30206763918 Phạm Hoàng Tuyết My KOR 359 H K30NHT

13 29206739692 Nguyễn Thị Thanh Nguyên KOR 359 H K29NHT

14 30206726584 Nguyễn Yến Nhi KOR 359 H K30NHT
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MÔN THI : KOR 359 (BB-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 311  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206763373 Phạm Thị Cẩm Nhi KOR 359 H K30NHB

2 30208123421 Hồ Thị Yến Nhi KOR 359 H K30NHB

3 30206734410 Nguyễn Thị Tú Oanh KOR 359 H K30NHB

4 30206540354 Trần Thị Như Quỳnh KOR 359 H K30NHB

5 30206720874 Trịnh Nguyên Ngọc Thảo KOR 359 H K30DHD

6 30206734235 Lê Hoài Như Thảo KOR 359 H K30NHB

7 30207636840 Lê Nguyễn Anh Thư KOR 359 H K30NHD

8 30206528312 Phạm Thị Thuỷ Tiên KOR 359 H K30NHB

9 29206649991 Lê Thị Thùy Trâm KOR 359 H K29NHT

10 29206732474 Ngô Nguyễn Thùy Trang KOR 359 H K30NHB

11 29206725771 Nguyễn Thị Phương Uyên KOR 359 H K29NHD

12 30206755010 Đoàn Thị Phương Uyên KOR 359 H K30NHB

13 28206706937 Phạm Thảo Vy KOR 359 H K29NHB

14 30206755020 Trần Thị Diệu Yên KOR 359 H K30NHB
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